MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2026-2027
MÔN: GD KINH TẾ VÀ PHÁP LUẬT 10
Tài liệu tham khảo – theo Chương trình GDPT 2018, sách Kết nối tri thức với cuộc sống; tổ chuyên môn điều chỉnh theo phân phối chương trình của nhà trường.
- Thời điểm kiểm tra: Cuối học kì I
- Thời gian làm bài: 45 phút
- Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm 2 dạng thức
- Cấu trúc:
    + Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: 24 câu – 6 điểm (60%)
    + Phần II. Trắc nghiệm đúng/sai: 4 câu (16 ý) – 4 điểm (40%)
- Mức độ nhận thức: Nhận biết 40% – Thông hiểu 30% – Vận dụng 30%
- Phạm vi nội dung: Chủ đề 1 – Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế; Chủ đề 2 – Thị trường và cơ chế thị trường; Chủ đề 3 – Ngân sách nhà nước và thuế; Chủ đề 4 – Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh; Chủ đề 5 – Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống; Chủ đề 6 – Lập kế hoạch tài chính cá nhân
I. MA TRẬN
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng
số câu/ý
	Tỉ lệ
(%)

	
	
	
	Phần I: TN nhiều phương án lựa chọn
	Phần II: TN đúng/sai (tính theo ý)
	
	

	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD
	
	

	1
	Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
	Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội
	1
	1
	
	
	
	
	2
	5%

	
	
	Các chủ thể của nền kinh tế
	1
	
	1
	
	
	
	2
	5%

	2
	Thị trường và cơ chế thị trường
	Thị trường
	1
	
	
	1
	2
	1
	5
	12,5%

	
	
	Cơ chế thị trường
	
	1
	
	
	
	
	1
	2,5%

	3
	Ngân sách nhà nước và thuế
	Ngân sách nhà nước
	2
	
	1
	1
	1
	2
	7
	17,5%

	
	
	Thuế
	1
	1
	1
	
	
	
	3
	7,5%

	4
	Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	7
	17,5%

	5
	Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống
	Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống
	2
	1
	
	
	
	
	3
	7,5%

	
	
	Dịch vụ tín dụng
	2
	
	1
	
	
	
	3
	7,5%

	6
	Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	7
	17,5%

	Tổng số câu/ý
	12
	6
	6
	4
	6
	6
	40
	100%

	Tổng điểm
	6 điểm
	4 điểm
	10 điểm

	Tỉ lệ theo mức độ (NB – TH – VD)
	Nhận biết 4 điểm (40%) – Thông hiểu 3 điểm (30%) – Vận dụng 3 điểm (30%)


Ghi chú: Phần I: mỗi câu 0,25 điểm; Phần II: mỗi ý 0,25 điểm (mỗi câu 4 ý = 1 điểm).

II. BẢNG ĐẶC TẢ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	TN nhiều lựa chọn
	TN đúng/sai (ý)

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	NB
	TH
	VD

	1
	Nền kinh tế và các chủ thể của nền kinh tế
	Các hoạt động kinh tế cơ bản trong đời sống xã hội
	Nhận biết:
- Nêu được vai trò của các hoạt động kinh tế cơ bản: sản xuất, phân phối – trao đổi, tiêu dùng.
Thông hiểu:
- Phân tích được mối quan hệ giữa sản xuất với phân phối – trao đổi, tiêu dùng.
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	Các chủ thể của nền kinh tế
	Nhận biết:
- Nêu được các chủ thể của nền kinh tế: chủ thể sản xuất, chủ thể tiêu dùng, chủ thể trung gian, chủ thể nhà nước.
Vận dụng:
- Nhận xét được việc thực hiện vai trò của các chủ thể kinh tế trong tình huống cụ thể; xác định được vai trò của bản thân với tư cách chủ thể tiêu dùng.
	1
	
	1
	
	
	

	2
	Thị trường và cơ chế thị trường
	Thị trường
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm thị trường và các loại thị trường.
Thông hiểu:
- Phân tích được các chức năng của thị trường.
Vận dụng:
- Nhận diện được loại thị trường và chức năng của thị trường trong tình huống cụ thể.
	1
	
	
	1
	2
	1

	
	
	Cơ chế thị trường
	Thông hiểu:
- Phân tích được ưu điểm và nhược điểm của cơ chế thị trường.
	
	1
	
	
	
	

	3
	Ngân sách nhà nước và thuế
	Ngân sách nhà nước
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm, đặc điểm và vai trò của ngân sách nhà nước.
Thông hiểu:
- Giải thích được quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện pháp luật về ngân sách nhà nước.
Vận dụng:
- Đánh giá được hành vi chấp hành hoặc vi phạm pháp luật về ngân sách nhà nước trong tình huống cụ thể.
	2
	
	1
	1
	1
	2

	
	
	Thuế
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm thuế và một số loại thuế phổ biến.
Thông hiểu:
- Giải thích được vai trò của thuế đối với kinh tế – xã hội; trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện pháp luật về thuế.
Vận dụng:
- Phê phán hành vi vi phạm pháp luật về thuế trong tình huống cụ thể; vận động người thân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
	1
	1
	1
	
	
	

	4
	Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	Sản xuất kinh doanh và các mô hình sản xuất kinh doanh
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm, vai trò của sản xuất kinh doanh; đặc điểm của các mô hình hộ sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp.
Thông hiểu:
- Phân biệt được ưu điểm, hạn chế của các mô hình sản xuất kinh doanh.
Vận dụng:
- Lựa chọn được mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp trong tình huống cụ thể.
	1
	1
	1
	1
	2
	1

	5
	Tín dụng và cách sử dụng các dịch vụ tín dụng trong đời sống
	Tín dụng và vai trò của tín dụng trong đời sống
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm và đặc điểm của tín dụng.
Thông hiểu:
- Giải thích được vai trò của tín dụng trong đời sống kinh tế – xã hội.
	2
	1
	
	
	
	

	
	
	Dịch vụ tín dụng
	Nhận biết:
- Kể tên được một số dịch vụ tín dụng: cho vay tiêu dùng, vay thế chấp, vay tín chấp, thẻ tín dụng.
Vận dụng:
- Lựa chọn được dịch vụ tín dụng phù hợp; nhận diện và phòng tránh rủi ro tín dụng đen trong tình huống cụ thể.
	2
	
	1
	
	
	

	6
	Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	Lập kế hoạch tài chính cá nhân
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm, ý nghĩa và các loại kế hoạch tài chính cá nhân.
Thông hiểu:
- Giải thích được các bước lập kế hoạch tài chính cá nhân.
Vận dụng:
- Lập được kế hoạch tài chính cá nhân và đánh giá được việc thực hiện kế hoạch đó.
	1
	1
	1
	1
	1
	2



Duyệt của tổ trưởng chuyên môn                                                                                    Người lập ma trận
Tài liệu miễn phí từ SmartTest – tạo đề theo ma trận này bằng AI: smarttest.vn/vi/ma-tran-de-kiem-tra/lop-10/kinh-te-phap-luat/cuoi-ki-1




